
Nhựa thải Thủy tinh thải

Chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý theo hướng giảm thiểu phát sinh, tăng cường tái 
sử dụng, tái chế để khai thác tối đa giá trị tài nguyên của chất thải rắn. Tại Đồng Nai, chất 
thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân được phân loại thành 5 nhóm:

Theo Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai 
ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Các loại ghế nhựa, thau, chậu nhựa; ly, cốc 
nhựa; giày, dép, vali, rèm cửa bằng nhựa và 
các loại vật dụng bằng nhựa thải khác.

Chai, lọ thuỷ tinh đựng bia, rượu, thực phẩm, 
mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm dùng trong 
gia dụng, nông nghiệp; bình hoa, đồ trang trí 
bằng thủy tinh, pha lê; thủy tinh thải khác 
(không bao gồm chai, lọ, bao bì đựng thuốc 
bảo vệ thực vật, axit, dầu mỡ công nghiệp, chất 
tẩy rửa có thành phần nguy hại).

Nhóm 3

Chất thải cồng kềnh

Nhóm 4

Chất thải nguy hại

Nhóm 5

Chất thải rắn sinh hoạt khác

Bao gồm vật dụng gia đình được thải bỏ 
có kích thước lớn như tủ, giường, nệm, 
bàn, ghế, gốc cây, thân cây, cành cây và 
vật dụng khác tương tự. 

Ÿ Pin, acquy. 

Ÿ Bình đựng hóa chất tẩy rửa, bình xịt côn 
trùng thải. 

Ÿ Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn điện 
tử, thiết bị điện tử, dược phẩm hết hạn và 
các loại thiết bị điện tử gia dụng không 
còn giá trị sử dụng.

Bao gồm các loại chất thải phát sinh 
trong hoạt động sinh hoạt mà hộ gia 
đình, cá nhân, tổ chức không xác định 
được thuộc 1 trong 4 nhóm chất thải đã 
liệt kê.

Ví dụ: hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần, 
đầu lọc thuốc lá, khẩu trang, bàn chải 
đánh răng, vỏ tuýp kem đánh răng, bút 
viết,  băng tã giấy vệ sinh,...

Cho vào bao bì màu xám

“RÁC KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI CHỈ LÀ RÁC.

RÁC ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ TÀI NGUYÊN”

HÃY PHÂN LOẠI RÁC!

Đơn vị thực hiện:
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH ĐỒNG NAI

Nhóm 1 Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế

Hộp, túi, lọ, ly, cốc bằng giấy; sách, 
truyện, vở, báo cũ, giấy viết, thùng, 
bìa carton, lõi giấy vệ sinh, giấy bọc 
gói, bì thư, biên lai, khay đựng trứng 
bằng giấy; các loại bao bì giấy khác 
không chứa chất độc hại.

Giấy thải Kim loại thải

Hàng tiêu dùng, sản phẩm dùng 
trong gia dụng, nông nghiệp, y tế 
bằng kim loại (trừ kim tiêm, kim thử 
máu đã sử dụng); đồ dùng nhà bếp 
bằng kim loại như: xoong, nồi, niêu, 
ấm nước, bếp gas, vật dụng nhỏ 
như bát, đĩa, thìa, dĩa; các loại vật 
dụng kim loại thải khác.

Đồ chơi bằng cao su; 
săm, lốp, vật dụng 
bằng cao su các loại.

Cao su

HƯỚNG DẪN 

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nhóm 2 Chất thải thực phẩm

Bao gồm vỏ trái cây, rau củ, xương cá nhỏ, 
thức ăn thừa, hư; bã trà, giấy ăn, hoa lá, xác 
động vật và các loại khác có tính chất, thành 
phần tương tự.

  

Tận dụng làm phân bón hữu cơ 
hoặc làm thức ăn chăn nuôi.

Cho vào bao bì có màu xanh lá cây


